
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  

 

 

ĐỀ LẺ 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Toán- Lớp 3 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 
  

 

 Họ và tên:……………………………………………………………… Lớp: 3 

 

Điểm Nhận xét của thầy cô giáo 

 …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

. 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 

Câu 1. Số gồm 7 trăm và 4 đơn vị viết là:  ( 0,5 điểm) 

A. 740                         B. 74                         C. 704                       D. 11 

Câu 2: Thương của 24 và 3 là: ( 0,5 điểm) 

A. 21                            B. 8                           C.  7                          D. 27 

Câu 3: Biết thương là 7 số chia là 4, số bị chia là: ( 0,5 điểm)  

    A. 24                            B. 21                          C. 11                         D. 28 

Câu 4: An xếp số bánh mẹ vừa làm vào đủ 5 đĩa , mỗi đĩa 9 cái. Vậy số bánh mẹ An vừa làm có  

tất cả là: ( 0,5 điểm) 

A. 14 cái bánh              B. 40 cái bánh            C. 4 cái bánh            D. 45 cái bánh 

Câu 5: Cho dãy số: 8,16,24,32,....; ....; ....; ....; 72,80 . Các số thích hợp đền vào chỗ chấm lần 

lượt là: ( 0,5 điểm) 

A. 36,40,44,48              B. 34,36,38,40           C. 40,48,56,64           D. 36,45,54,63 

Câu 6: Khối Ru-bich sau là hình  gì?  ( 0,5 điểm) 

                 A. Hình lập phương 

                 B. Hình hộp chữ nhật.                      

                 C. Hình tứ giác  

 Câu 7: Dấu ( <,>,=) thích hợp vào chỗ chấm….là:   ( 0,5 điểm) 

740g + 259 g ........ 1kg                                 29 phút   ................. 
2

1
 giờ 

Câu 8: Đã tô màu 
1

7
 hình nào? 

 



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)     

Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính 

       a) 162 + 375                b) 784 -  267                   c)  425 – 342                   d) 463 + 343 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Bài 1 ( 1,5 điểm )   

         a) Tính giá trị biểu thức                            b) Số  

      462  - 7 x 5                                                  9 x    ?     = 72   

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   

Bài 2 (2điểm ) Có 36 bạn tập nhảy dây. Cô giáo đã chia đều các bạn thành 9 nhóm. Hỏi: 

a) Mỗi nhóm tập nhảy dây có mấy bạn? 

b) 2 nhóm tập nhảy dây như vậy có bao nhiêu bạn? 

Bài giải 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Bài 3 ( 0,5 điểm ) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 

         (1 + 2 + 3 + .... + 99 + 100) x (45  – 9 x 5 )  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



TRƯỜNG TIỂU HỌC  

 

 

ĐỀ CHẴN 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Toán- Lớp 3 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 
  

 

 Họ và tên:……………………………………………………………… Lớp: 3A… 

 

Điểm Nhận xét của thầy cô giáo 

 …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

. 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 

Câu 1. Số gồm 6 trăm và 7 đơn vị viết là:  ( 0,5 điểm) 

A. 607                          B. 670                      C. 760                       D. 13 

Câu 2: Biết thương là 6 số chia là 7, số bị chia là: ( 0,5 điểm)  

    A. 13                            B. 1                          C. 42                          D. 40 

Câu 3: An xếp số bánh mẹ vừa làm vào đủ 6 đĩa , mỗi đĩa 9 cái. Vậy số bánh mẹ An vừa làm có 

tất cả là: ( 0,5 điểm) 

A. 15 cái bánh              B. 36 cái bánh            C. 54 cái bánh          D. 45 cái bánh 

Câu 4: Thương của 24 và 6 là: ( 0,5 điểm) 

A. 30                            B. 8                           C.  4                          D. 18 

Câu 5: : Khối Ru-bich sau là hình  gì?  ( 0,5 điểm) 

                 A. Hình tứ giác 

                 B. Hình hộp chữ nhật.                      

                 C. Hình lập phương 

Câu 6: Dấu ( <,>,=) thích hợp vào chỗ chấm….là:   ( 0,5 điểm) 

740g + 259 g ........ 1kg                                 39 phút   ................. 
2

1
 giờ 

Câu 7:  Đã tô màu 
1

9
 hình nào ? 

 

Câu 8: Cho dãy số: 8,16,24,32,....; ....; ....; ....; 72,80 . Các số thích hợp đền vào chỗ chấm lần  

lượt là: ( 0,5 điểm) 

A. 36,40,44,48              B. 34,36,38,40           C. 40,48,56,64           D. 36,45,54,63 



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)     

Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính 

            a) 156 + 439                b) 582 -  364                c)  412 + 244                  d) 456 - 52 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Bài 1 ( 1,5 điểm )   

         a) Tính giá trị biểu thức                            b) Tìm thành phần chưa biết 

      473  - 9 x 5                                                  8 x   ?   = 56  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   

Bài 2 (2điểm ) Có 27 bạn tập nhảy dây. Cô giáo đã chia đều các bạn thành 9 nhóm. Hỏi: 

a) Mỗi nhóm tập nhảy dây có mấy bạn? 

b) 2 nhóm tập nhảy dây như vậy có bao nhiêu bạn? 

Bài giải 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Bài 3 ( 0,5 điểm ) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: 

         (1 + 2 + 3 + .... + 99 + 100) x (54  – 9 x 6 )  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   

 


